
Biểu số 61/CK-NSNN

DỰ 

TOÁN 

NĂM

CÙNG 

KỲ NĂM 

TRƯỚC

TỔNG CHI NSĐP 27.997.633     25.852.429      92% 114%

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 25.062.833     34.317.905      137% 108%

I Chi đầu tư phát triển 10.108.405     10.668.056      106% 117%

II Chi thường xuyên 14.452.936     13.093.939      91% 103%

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 5.925.528       5.415.137        91% 115%

2 Chi khoa học và công nghệ 119.481          68.206             57% 184%

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 1.601.170       1.390.729        87% 106%

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 166.232          198.322           119% 143%

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 87.957             44.245             50% 321%

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 199.186          170.384           86% 97%

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 765.133          478.431           63% 76%

8 Chi sự nghiệp kinh tế 1.598.742       1.126.442        70% 108%

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành 

chính, đảng, đoàn thể
2.045.984       2.178.859        106% 89%

10 Chi bảo đảm xã hội 956.954          1.060.303        111% 84%

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền 

địa phương vay
-                  1                       

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2.910               555.910           19103% 74%

V Dự phòng ngân sách 498.582          -                   0%

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC 

TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP
1.934.800       1.193.782        62% 897%

1 Chương trình mục tiêu quốc gia -                  

2
Cho các chương trình dự án quan trọng vốn 

đầu tư
1.934.800       1.193.782        62% 897%

3
Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí 

thường xuyên
-                  

C BỘI CHI 1.000.000       -                   0%

  THỰC HIỆN 

NĂM 2023 

SO SÁNH  THỰC 

HIỆN VỚI (%)

ĐVT: triệu đồng

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐẦU NĂM 2023

(Đính kèm công văn số           /STC-NSNN ngày      tháng       năm 2024 của Sở Tài chính)

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
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STT NỘI DUNG
 DỰ TOÁN 

NĂM 
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